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1 Nguyễn Phước An 1976 Nam 01" THPT Tháp Mười 75 95.5 84 95 Đạt

2 Nguyễn Thị Diễm An 15/05/1979 Nữ 02" THPT Tháp Mười 85 100
Miễn 

thi
97 Đạt

3 Lưu Đông Anh 18/07/1978 Nam 03" THPT Tp.Sa Đéc 70 100 95 95 Đạt

4 Thái Quốc Bảo 1981 Nam 04" THPT Tân Hồng 72 100 Miễn thi 97 Đạt

5 Trương Quân Bảo 14/09/1984 Nam 05" THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu 82 95.5 Miễn thi 97 Đạt

6 Thái Văn Ngọc Bích 15/12/1987 Nam 06" THCS-THPT Tân Mỹ 73 97.5 Miễn thi 100 Đạt

7 Nguyễn Thị Minh Châu 25/11/1982 Nữ 07" THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu 86 100 Miễn thi 93 Đạt

8 Nguyễn Thị Ngọc Châu 17/05/1977 Nữ 08" THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu 75 100 97 100 Đạt

9 Văn Vũ Biên Cương 14/07/1973 Nam 09" THPT Tân Thành 75 100 77 95 Đạt

10 Nguyễn Việt Cường 15/07/1982 Nam 10 THPT Mỹ Quý 76 97.5 77 95 Đạt

11 La Thành Dũng 21/04/1970 Nam 11 THCS-THPT Tân Mỹ 42 97 95 76 Không đạt

12 Nguyễn Chí Dũng 1986 Nam 12 THPT Tân Phú Trung 80 100 86 97 Đạt

13 Nguyễn Ngọc Trí Dũng 1984 Nam 13 THPT Châu Thành 2 77 100 97 97 Đạt

14 Nguyễn Thị Nguyệt Hà 30/04/1978 Nữ 14 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu 82 100 Miễn thi 100 Đạt

15 Nguyễn Văn Hai 1977 Nam 15 THCS và THPT Giồng Thị Đam 81 100 84 95 Đạt

16 Nguyễn Hồng Hải 17/03/1984 Nam 16 THPT Hồng Ngự 3 72 100 Miễn thi 100 Đạt

17 Trần Hoàng Vân Hải 1970 Nam 17 GDTX-KTHN Tỉnh 85 97.5 84 91 Đạt

18 Trần Văn Hân 20/04/1981 Nam 18 THPT Mỹ Quý 76 100 Miễn thi 95 Đạt

19 Trần Minh Hậu 10/04/1987 Nam 19 THPT Lai Vung 1 80 100 Miễn thi Miễn thi Đạt

20 Lưu Tuấn Hiệp 23/09/1978 Nam 20 THPT Lai Vung 2 84 100 86 Miễn thi Đạt

21 Nguyễn Trung Hiếu 1984 Nam 21 THPT Đốc Binh Kiều 80 97.5 84 Miễn thi Đạt
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22 Nguyễn Thanh Hồ 1977 Nam 22 THPT
 Thanh Bình 1 70 100 86 97 Đạt

23 Võ Huy Hoàng 4/2/1972 Nam 23 THCS-THPT Bình Thạnh Trung 80 100 84 97 Đạt

24 Bùi Thị Hồng 18/12/1970 Nữ 24 THPT Lấp Vò 2 76 100 Miễn thi 97 Đạt

25 Lâm Thị Anh Hồng 24/09/1976 Nữ 25 THPT Tp.Sa Đéc 86 100 84 91 Đạt

26 Nguyễn Thị Hồng 1972 Nữ 26 THPT Trần Quốc Toản 77 100 Miễn thi 95 Đạt

27 Võ Thanh Hùng 17/12/1980 Nam 27 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu 74 100 86 97 Đạt

28 Trần Khái Hưng 1981 Nam 28 THPT Tam Nông 75 100 Miễn thi 100 Đạt

29 Nguyễn Thị Kiều Hương 09/08/1982 Nữ 29 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu 75 100 Miễn thi 97 Đạt

30 Nguyễn Đăng Khánh 06/12/1967 Nam 30 THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu 74 100 86 97 Đạt

31 Nguyễn Văn Kiệt 05/08/1978 Nam 31 THPT Lấp Vò 2 75 100 84 95 Đạt

32 Trương Mi Kim 02/09/1977 Nữ 32 THPT Tháp Mười 87 93.5 93 95 Đạt

33 Nguyễn Pha Lê 03/07/1980 Nam 33 THPT Lấp Vò 2 66 100 80 91 Đạt

34 Lê Văn Linh 1981 Nam 34 THPT
 Thanh Bình 1 76 100 Miễn thi 97 Đạt

35 Trần Thị Loan 11/04/1968 Nữ 35 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu 80 100 Miễn thi 100 Đạt

36 Huỳnh Văn Tiến Lộc 1968 Nam 36 THPT Châu Thành 2 75 97.5 84 95 Đạt

37 Nguyễn Tấn Lộc 1973 Nam 37 THPT Đỗ Công Tường 77 97.5 Miễn thi 100 Đạt

38 Trần Minh Luân 03/03/1977 Nam 38 THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu 80 95.5 Miễn thi 91 Đạt

39 Nguyễn Thị Xuân Mai 1974 Nữ 39 THPT
 Thanh Bình 1 85 100 93 100 Đạt

40 Nguyễn Thị Hoàng Mỹ 1971 Nữ 40 THPT Tháp Mười 85 100 Miễn thi 96 Đạt

41 Nguyễn Thanh Nhân 1978 Nam 41 THPT Phú Điền 83 93.5 Miễn thi 97 Đạt

42 Nguyễn Thành Nhân 23/03/1972 Nam 42 THPT Nguyễn Du 76 95.5 Miễn thi 97 Đạt

43 Phan Công Nhận 10/10/1984 Nam 43 THPT Thanh Bình 2 77 100 Miễn thi 97 Đạt

44 Nguyễn Thị Nhung 1975 Nữ 44 THPT Châu Thành 2 72 100 84 97 Đạt

45 Vũ Tuấn Oanh 1969 Nam 45 GDTX-KTHN Tỉnh 67 93.5 86 93 Đạt

46 Phạm Văn Pha 1975 Nam 46 THPT Phú Điền 72 93.5 84 97 Đạt

47 Lê Tấn Phát 1/1/1967 Nam 47 THPT Lai Vung 3 69 100 Miễn thi 95 Đạt

48 Hồ Thanh Phi 1970 Nam 48 THPT
 Thanh Bình 1 70 100 95 97 Đạt

49 Nguyễn Hồng Phong 19/08/1979 Nam 49 THPT Mỹ Quý 80 100 95 97 Đạt

50 Đào Thị Lệ Quyên 02/10/1983 Nữ 50 THPT Tam Nông 75 100 97 97 Đạt

51 Nguyễn Thị Đỗ Quyên 09/05/1976 Nữ 51 THPT Trường Xuân 80 100 Miễn thi 97 Đạt

52 Nguyễn Thị Kim Quyên 17/12/1977 Nữ 52 THPT Lấp Vò 2 80 100 95 97 Đạt

53 Phạm Văn Bé Sáu 1969 Nam 53 THPT Lấp Vò 1 80 87 75 97 Đạt

54 Dương Tấn Sĩ 1974 Nam 54 THPT Hồng Ngự 1 72 95.5 Miễn thi 93 Đạt

55 Phạm Trường Sơn 19/05/1969 Nam 55 THPT Tp.Cao Lãnh 74 95.5 Miễn thi Miễn thi Đạt



56 Võ Văn Sung 1972 Nam 56 GDTX-KTHN Tỉnh 80 97.5 Miễn thi 95 Đạt

57 Hà Thanh Tâm 1977 Nam 57 THPT Tân Hồng 75 100 Miễn thi 97 Đạt

58 Tôn Thị Mai Thanh 01/09/1968 Nữ 58 THPT Đốc Binh Kiều 81 100 Miễn thi 97 Đạt

59 Nguyễn Văn Thành 01/01/1982 Nam 59 THPT Thống Linh 82 97.5 Miễn thi 100 Đạt

60 Nguyễn Văn Thành 02/10/1970 Nam 60 THPT Lai Vung 2 83 100 Miễn thi 91 Đạt

61 Nguyễn Thị Thanh Thảo 1971 Nữ 61 THPT
 Thanh Bình 1 80 100 86 95 Đạt

62 Trần Văn Thịnh 1980 Nam 62 THPT Thiên Hộ Dương 75 100 93 97 Đạt

63 Nguyễn Minh Thuần 19/12/1978 Nam 63 THPT Tháp Mười 80 100 Miễn thi 95 Đạt

64 Trần Văn Thương 1986 Nam 64 THPT Phú Điền 85 100 Miễn thi 95 Đạt

65 Lê Thị Thúy 12/12/1983 Nữ 65 THPT Lấp Vò 2 81 100 97 97 Đạt

66 Trần Thị Thu Thủy 21/08/1972 Nữ 66 THPT Tp.Cao Lãnh 76 100 84 Miễn thi Đạt

67 Nguyễn Thanh Trân 1975 Nam 67 THPT
 Thanh Bình 1 85 95.5 86 97 Đạt

68 Nguyễn Minh Trí 1968 Nam 68 THPT Thiên Hộ Dương 70 91 Miễn thi 82 Đạt

69 Phan Đặng Trung 1980 Nam 69 THPT Châu Thành 2 75 100 82 91 Đạt

70 Phan Văn Trung 05/02/1970 Nam 70 THPT Tam Nông 77 100 93 95 Đạt

71 Phan Xuân Trường 09/07/1982 Nam 71 THPT Tân Phú Trung 70 97.5 95 Miễn thi Đạt

72 Trần Ngọc Trường 21/03/1978 Nam 72 THPT Lấp Vò 2 75 97.5 91 100 Đạt

73 Đỗ Anh Tuấn 30/08/1980 Nam 73 THPT Tp.Sa Đéc 79 100 Miễn thi 100 Đạt

74 Lê Văn Tuấn 1972 Nam 74 THPT Tháp Mười 78 95.5 Miễn thi 100 Đạt

75 Nguyễn Sơn Tùng 10/01/1980 Nam 75 THPT Hồng Ngự 3 80 100 91 100 Đạt

76 Lê Văn Út 1981 Nam 76 THPT Phú Điền 77 100 Miễn thi 97 Đạt

77 Trần Hồng Vân 31/01/1980 Nữ 77 THPT Nguyễn Du 79 100 Miễn thi 93 Đạt

78 Võ Huỳnh Vương 30/11/1984 Nam 78 THPT Trường Xuân 85 100 Miễn thi 97 Đạt

79 Trương Thị Bạch Yến 15/01/1980 Nữ 79 THPT Tp.Sa Đéc 87 100 Miễn thi 97 Đạt

80 Nguyễn Thị Phi Yến 09/07/1977 Nữ 80 THPT Tp.Sa Đéc 82 100 95 97 Đạt

Tổng cộng danh sách có 80 người.
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